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Câu 1: Một trong những nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh giữa các chủ thể kinh tế là do có sự khác nhau về
	A.  điều kiện sản xuất.	B.  giá trị thặng dư.
	C.  nguồn gốc hàng hóa.	D.  quan hệ tài sản.
Câu 2: Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, khi trên thị trường xảy ra hiện tượng cung lớn hơn cầu thì sẽ làm cho giá cả hàng hóa có xu hướng
	A.  giữ nguyên.	B.  giảm.	C.  bằng giá trị.	D.  tăng.
Câu 3: Khi lạm phát xảy ra làm cho giá cả hàng hóa không ngừng tăng, dẫn đến tình trạng tiêu cực nào dưới đây đối với nền kinh tế?
	A.  Nhiều công ty nhỏ thành lập mới.	B.  Nhiều người có việc làm mới.
	C.  Đầu cơ tích trữ hàng hóa.	D.  Đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh.
Câu 4: Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, khi trên thị trường giá cả giảm thì xảy ra trường hợp nào sau đây?
	A.  Cung và cầu giảm.	B.  Cung tăng, cầu giảm.
	C.  Cung và cầu tăng.	D.  Cung giảm, cầu tăng.
Câu 5:  Mối quan hệ giữa số lượng cung và giá cả hàng hoá vận động như thế nào với nhau?
	A.  Tỉ lệ thuận.	B.  Không liên quan.
	C.  Tỉ lệ nghịch.	D.  Bằng nhau.
Câu 6: Trường hợp nào sau đây được gọi là cầu?
	A.  Chị C muốn mua ô tô nhưng chưa có tiền.
	B.  Anh A mua xe máy thanh toán trả góp.
	C.  Ông B mua xe đạp hết 1 triệu đồng.
	D.  Trời nắng nóng nên chị H có nhu cầu mua điều hòa.
Câu 7: Trong sản xuất và lưu thông hàng hoá cạnh tranh dùng để gọi tắt cho cụm từ nào sau đây?
	A.  Cạnh tranh kinh tế.	B.  Cạnh tranh chính trị.
	C.  Cạnh tranh sản xuất.	D.  Cạnh tranh thương mại.
Câu 8: Biện pháp nào dưới đây không có tác dụng trong việc kiềm chế và kiểm soát lạm phát do chi phí đẩy?
	A.  Đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư.
	B.  Cải tiến kĩ thuật, tăng năng suất lao động.
	C.  Giảm thuế.
	D.  Tăng thuế.
Câu 9: Giả sử cung về ô tô trên thì trường là 30.000 chiếc, cầu về mặt hàng này là 20.000 chiếc, giá cả của mặt hàng này trên thị trường sẽ
	A.  giảm.	B.  tăng mạnh.	C.  tăng.	D.  ổn định.
Câu 10:  Một trong những biện pháp để góp phần kiểm soát và kiềm chế lạm phát là nhà nước
	A.  giảm mạnh lãi suất.	B.  tăng mạnh cung tiền.
	C.  đẩy mạnh chi tiêu công.	D.  cắt giảm chi tiêu công.
Câu 11: Một trong những đặc trưng cơ bản phản ánh sự cạnh tranh giữa các chủ thể kinh tế đó là giữa họ luôn luôn có sự
	A.  thỏa hiệp.	B.  giành giật.	C.  ganh đua.	D.  ký kết.
Câu 12: Người sản xuất, kinh doanh giành lấy các điều kiện thuận lợi, tránh được những rủi ro, bất lợi trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, dịch vụ là một trong những nguyên nhân dẫn đến
	A.  khủng hoảng.	B.  lạm phát.	C.  thất nghiệp.	D.  cạnh tranh.
Câu 13: Khi mức độ tăng giá của hàng hóa và dịch vụ ở một con số điều đó phản ánh mức độ lạm phát của nền kinh tế đó ở mức độ
	A.  siêu lạm phát.	B.  lạm phát vừa phải.
	C.  lạm phát phi mã.	D.  không đáng kể.
Câu 14: Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, cầu là khối lượng hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng cần mua trong một thời kì xác định tương ứng với giá cả và
	A.  nhu cầu xác định.	B.  thu nhập xác định.
	C.  sản xuất xác định.	D.  khả năng xác định.
Câu 15: Khi thu nhập của người tiêu dùng tăng lên sẽ làm cho cầu về hóa hóa tăng lên từ đó thúc đẩy cung về hàng hóa
	A.  giữ nguyên.	B.  giảm xuống.	C.  tăng lên.	D.  không đổi.
Câu 16: Trong nền kinh tế thị trường khi xuất hiện tình trạng lạm phát phi mã sẽ làm cho giá trị đồng tiền của nước đó như thế nào?
	A.  Không thay đổi giá trị.	B.  Ngày càng tăng giá trị.
	C.  Tăng giá trị phi mã.	D.  Mất giá nhanh chóng.
Câu 17: Trong nền kinh tế thị trường khi xuất hiện tình trạng lạm phát phi mã sẽ gây ra hiện tượng như thế nào đối với nền kinh tế đó?
	A.  Sụp đổ hoàn toàn.	B.  Hiệu ứng tích cực.
	C.  Bất ổn nghiêm trọng.	D.  Cung tăng liên tục.
Câu 18: Khi lạm phát xảy ra, trong xã hội hiện tượng nào dưới đây có xu hướng gia tăng?
	A.  Phân hóa giàu nghèo.	B.  Tiêu dùng đa dạng.
	C.  Thu nhập thực tế.	D.  Tiền lương thực tế.
Câu 19: Người sản xuất, kinh doanh cố giành lấy các điều kiện thuận lợi, tránh được những rủi ro, bất lợi trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, dịch vụ là một trong những
	A.  tính chất của cạnh tranh.
	B.  nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh.
	C.  Vai trò của cạnh tranh.
	D.  nguyên nhân của sự ra đời hàng hóa.
Câu 20: Trong nền kinh tế thị trường, cạnh tranh không lành mạnh không thể hiện ở việc các chủ thể kinh tế tìm các biện pháp để
	A.  đầu cơ tích trữ nâng giá .	B.  hạ giá thành sản phẩm.
	C.  làm giả thương hiệu.	D.  hủy hoại môi trường.
Câu 21: Quan hệ cung - cầu là mối quan hệ tác động lẫn nhau giữa các chủ thể kinh tế nào dưới đây
	A.  Chủ thể sản xuất và chủ thể trung gian.
	B.  Người kinh doanh với Nhà nước.
	C.  Người sản xuất với người tiêu dùng.
	D.  Doanh nghiệp với doanh nghiệp.
Câu 22: Một trong nhưng nguyên nhân dẫn tới hiện tượng lạm phát trong nền kinh tế là do
	A.  chi phí sản xuất tăng cao.	B.  các yếu tố đầu vào giảm.
	C.  chi phí sản xuất giảm sâu.	D.  chi phí sản xuất không đổi.
Câu 23: Nhu cầu về mặt hàng vật liệu xây dựng tăng mạnh vào cuối năm, nhưng nguồn cung không đáp ứng đủ thì sẽ xảy ra tình trạng gì dưới đây?
	A.  Giá cả ổn định.	B.  Thị trường bão hòa.
	C.  Giá vật liệu xây dựng giảm.	D.  Giá vật liệu xây dựng tăng.
Câu 24:  Một trong những hậu quả do lạm phát gây ra là làm cho nền kinh tế có nguy cơ
	A.  bất ổn.	B.  suy thoái.	C.  Sụp đổ	D.  vững mạnh.
Câu 25: Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, khi là người mua hàng trên thị trường, để có lợi, em chọn trường hợp nào sau đây?
	A.  Cung = cầu.	B.  Cung > cầu.	C.  Cầu tăng.	D.  Cung < cầu.
Câu 26:  Đối với xã hội, khi lạm phát xảy ra sẽ khiến cho tình trạng nào dưới đây gia tăng?
	A.  Thất nghiệp.	B.  Tiêu dùng.	C.  Sản xuất.	D.  Phân phối.
Câu 27:  Một trong những biện pháp để góp phần kiểm soát và kiềm chế lạm phát là nhà nước cần
	A.  tăng bội chi ngân sách.	B.  tăng thuế với doanh nghiệp.
	C.  tăng mức chi tiêu công.	D.  giảm bội chi ngân sách.
Câu 28:  Trong sản xuất và kinh doanh hàng hóa, vai trò tích cực của cạnh tranh thể hiện ở việc những người sản xuất vì giành nhiều lợi nhuận về mình đã không ngừng
	A.  đầu cơ tích trữ hàng hóa.	B.  áp dụng kĩ thuật tiên tiến.
	C.  hủy hoại môi trường tự nhiên.	D.  làm giả thương hiệu.
Câu 29: Việc nhiều chủ sản xuất và kinh doanh hàng giả là phản ánh nội dung nào dưới đây của việc cạnh tranh không lành mạnh?
    A.  Đầu cơ tích trữ gây rối loạn thị trường
	B.  Triệt tiêu động lực sản xuất kinh doanh.
	C.  Làm cho môi trường suy thoái.
	D.  Sử dụng những thủ đoạn phi pháp.
Câu 30: Khối lượng hàng hoá, dịch vụ hiện có trên thị trường và chuẩn bị đưa ra thị trường trong một thời kì nhất định, tương ứng với mức giá cả, khả năng sản xuất và chi phí sản xuất xác định là
	A.  cung.	B.  tổng cung.	C.  tổng cầu.	D.  cầu.
Câu 31: Trường hợp nào sau đây được gọi là cung?
	A.  Công ty A ngày mai sẽ sản xuất thêm 1 triệu sản phẩm.
	B.  Công ty A xây dựng nhà máy sản xuất hàng hóa.
	C.  Công ty B thảo kế hoạch sản xuất 1 triệu sản phẩm.
	D.  Anh A khảo sát nhu cầu thị trường để sản xuất hàng hóa.
Câu 32: Thông qua pháp luật, chính sách nhằm cân đối lại cung - cầu là sự vận dụng quan hệ cung cầu của chủ thể nào sau đây?
	A.  Nhà nước.                    	B.  Người sản xuất.
	C.  Người kinh doanh.               D.  Người tiêu dùng.                         
Câu 33: Mục đích cuối cùng của cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hoá là nhằm giành lấy
	A.  lợi nhuận.	B.  thị trường.	C.  lao động.	D.  nhiên liệu.
Câu 34: Nội dung nào dưới đây thể hiện mục đích của cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa?
	A.  Thu lợi nhuận cho người kinh doanh.
	B.  Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.
	C.  Kiểm soát tăng trưởng kinh tế.
	D.  Hạn chế sử dụng nhiên liệu.
Câu 35: Người sản xuất, kinh doanh giành lấy các điều kiện thuận lợi, tránh được những rủi ro, bất lợi trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, dịch vụ là một trong những nguyên nhân dẫn đến
	A.  thất nghiệp.	B.  cạnh tranh.	C.  khủng hoảng.	D.  lạm phát.
Câu 36: Trong sản xuất và kinh doanh hàng hóa, vai trò tích cực của cạnh tranh thể hiện ở việc những người sản xuất vì giành nhiều lợi nhuận về mình đã không ngừng
	A.  tung tin bịa đặt về đối thủ.	B.  sử dụng những thủ đoạn phi pháp.
	C.  hủy hoại tài nguyên môi trường.	D.  hợp lý hóa sản xuất
Câu 37: Trên thị  trường, khi giá cả tăng lên, lượng cung sẽ
	A.  không tăng.	B.  tăng lên.	C.  ổn định.	D.  giảm xuống.
Câu 38: Trong nền kinh tế thị trường, cạnh tranh có vai trò như thế nào đối với sự phát triển?
	A.  Cơ sở.	B.  Động lực.	C.  Nền tảng.	D.  Triệt tiêu.
Câu 39: Kích thích lực lượng sản xuất, khoa học kĩ thuật phát triển và năng suất lao động xã hội tăng lên là biểu hiện của nội dung nào dưới đây của cạnh tranh kinh tế?
	A.  Mặt hạn chế của cạnh tranh.	B.  Mục đích của cạnh tranh.
	C.  Vai trò của cạnh tranh.	D.  Nguyên nhân của cạnh tranh.
Câu 40: Yếu tố nào ảnh hưởng đến cung mang tính tập trung nhất?
	A.  Nguồn lực.	B.  Chi phí sản xuất.
	C.  Giá cả.	D.  Năng suất lao động.
Câu 41: Vận dụng quan hệ cung - cầu để lí giải tại sao có tình trạng “cháy vé” trong một buổi ca nhạc có nhiều ca sĩ nổi tiếng biểu diễn?
	A.  Do cung > cầu	B.  Do cung < cầu
	C.  Do cung = cầu	D.  Do cung, cầu rối loạn
Câu 42: Đối với các doanh nghiệp, khi nền kinh tế có dấu hiệu lạm phát việc làm nào dưới đây sẽ góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp phục hồi vượt qua khủng hoảng?
	A.  Cho vay vốn ưu đãi với lãi suất thấp.           B.  Giảm lượng tiền doanh nghiệp vay.
	C.  Dừng sản xuất để đợi hết lạm phát.             D.  Thắt chặt việc xuất khẩu của doanh nghiệp.
Câu 43: Trong nền kinh tế thị trường, khi xuất hiện tình trạng lạm phát phi mã, để bảo toàn giá trị tài sản của mình, người dân có xu hướng
	A.  cất giữ tiền mặt.                    B.  giữ nhiều tiền mặt.
	C.  tránh giữ tiền mặt.                 D.  đổi nhiều tiền mặt.                
Câu 44: Nhà sản xuất sẽ quyết định mở rộng kinh doanh khi
	A.  cầu giảm.	B.  cung giảm.	C.  cầu tăng.	D.  cung tăng.
Câu 45: Việc làm nào dưới đây của cơ quan quản lý nhà nước sẽ góp phần kiềm chế tiến tới đẩy lùi nguy cơ lạm phát trong nền kinh tế?
	A.  Cấm xuất khẩu.                     B.  Nâng mệnh giá tiền.              
	C.  Dừng sản xuất.                      D.  Giảm cung tiền.
Câu 46: Nội dung nào dưới đây có thể là một trong những nguyên nhân dẫn đến lạm phát?
	A.  lượng cung tiền đưa ra ít.	B.  chi phí sản xuất giảm.
	C.  Nhà nước mua ngoại tệ.	D.  Các chi phí đầu vào giảm.
Câu 47: Trong nền kinh tế thị trường, nội dung nào dưới đây là nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh?
	A.  Sự tồn tại nhiều chủ sở hữu với tư cách là những đơn vị kinh tế độc lập.
	B.  Sự tồn tại một chủ sở hữu với tư cách là đơn vị kinh tế độc lập.
	C.  Sự tồn tại nhiều chủ sở hữu với tư cách là những chủ thể cạnh tranh.
	D.  Sự tồn tại của một chủ sở hữu với tư cách là những đơn vị kinh tế độc lập.
Câu 48: Trong nền kinh tế thị trường, nếu công nghệ và kĩ thuật chưa được ứng dụng phổ biến thì năng suất lao động giảm và chi phí lao động sản xuất ra hàng hoá tăng từ đó sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với cung hàng hóa?
	A.  Cung không đổi.	B.  Cung tăng lên.
	C.  Cung giảm xuống.	D.  Cung bằng cầu.
Câu 49: Trong nền kinh tế thị trường, khi thu nhập trung bình của người tiêu dùng giảm xuống thì cầu về hàng hoá dịch vụ cũng
	A.  không thay đổi.	B.  không biến động.
	C.  luôn cân bằng nhau.	D.  có xu hướng giảm.
Câu 50: Sự ganh đua, đấu tranh giữa các chủ thể kinh tế trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa nhằm giành những điều kiện thuận lợi để thu được nhiều lợi nhuận là nội dung của khái niệm
	A.  lợi tức	B.  đấu tranh.	C.  cạnh tranh.	D.  lạm phát.
Câu 51: Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, cạnh tranh không lành mạnh không thể hiện ở việc các chủ thể kinh tế
	A.  đầu cơ tích trữ.	B.  lạm dụng chất cấm.
	C.  thu hẹp sản xuất.	D.  gây rối thị trường.
Câu 52: Biện pháp nào dưới đây không có tác dụng trong việc kiềm chế và kiểm soát lạm phát do cầu kéo?
	A.  Kiểm soát có hiệu quả việc tăng giá.             B.  Giảm mức cung tiền.
	C.  Tăng mức cung tiền.                                      D.  Cắt giảm chi tiêu ngân sách.
Câu 53: Lạm phát do tổng cầu của nền kinh tế tăng làm cho mức sản lượng và mức giá chung của nền kinh tế tăng gọi là lạm phát do
	A.  chu kỳ.	B.  cầu kéo.	C.  chi phí đẩy.	D.  tự nhiên.
Câu 54: Trong nền kinh tế, khi mức độ tăng của giá cả ở hai con số trở lên hằng năm, gây bất ổn nghiêm trọng trong nền kinh tế khi đó lạm phát của nền kinh tế ở mức độ
	A.  lạm phát phi mã.	B.  lạm phát tượng trưng.
	C.  lạm phát vừa phải.	D.  siêu lạm phát.
Câu 55: Trên thực tế, sự vận động của cung, cầu diễn ra
	A.  cung, cầu thường vận động không ăn khớp nhau.
	B.  cung thường lớn hơn cầu.
	C.  cung, cầu thường cân bằng.
	D.  cầu thường lớn hơn cung.
Câu 56: Trong nền kinh tế hàng hóa, đối với người sản xuất một trong những mục đích của cạnh tranh là nhằm
	A.  làm cho môi trường bị suy thoái.                   B.  giành thị trường có lợi để bán hàng.
   C.  tăng cường độc chiếm thị trường.          	   D.  tiếp cận bán hàng trực tuyến.
Câu 57: Loại hình thất nghiệp được phát sinh do sự dịch chuyển không ngừng của người lao động giữa các vùng, các loại công việc hoặc giữa các giai đoạn khác nhau trong cuộc sống được gọi là
A. thất nghiệp cơ cấu.	            B. thất nghiệp tạm thời.
C. thất nghiệp chu kỳ.	            D. thất nghiệp tự nguyện.
Câu 58: Loại hình thất nghiệp gắn liền với sự biến động cơ cấu kinh tế và sự thay đổi của công nghệ dẫn đến yêu cầu lao động có trình độ cao hơn, lao động không đáp ứng yêu cầu sẽ bị đào thải là hình thức
A. thất nghiệm cơ cấu.	B. thất nghiệm tạm thời.
C. thất nghiệp tự nguyện.	D. thất nghiệm chu kỳ.
Câu 59: Loại hình thất nghiệp gắn với từng giai đoạn trong chu kỳ kinh tế được gọi là
A. thất nghiệp tự nguyện.			B. thất nghiệp cơ cấu.
C. thất nghiệp tự nhiên.			D. thất nghiệp chu kỳ.
Câu 60: Về mặt xã hội, khi thất nghiệp tăng cao sẽ lãng phí
A. tài nguyên thiên nhiên.		B. nguồn lực sản xuất.
C. ngân sách nhà nước.		D. tín dụng thương mại.
Câu 61: Khi thất nghiệp tăng cao dẫn đến nhu cầu xã hội về hàng hóa và dịch vụ cú xu hướng nào sau đây?
      A. Giảm xuống.          B. Tăng lên.                 C. Ổn định.        D. Không đổi.
Câu 62: Khi thất nghiệp tăng sẽ gây lãng phí nguồn lực làm cho nền kinh tế ảnh hưởng và tốc độ tăng trưởng kinh tế có xu hường nào sau đây?
      A. Giảm xuống.             B. Tăng lên.            C. Ổn định.                  D. Không đổi.
Câu 63: Khi thất nghiệp tăng cao dẫn đến thu nhập của người lao động giảm làm cho các doanh nghiệp có xu hướng nào sau đây trong sản xuất?
      A. Thu hẹp.             B. Mở rộng.            C. Tăng lên.                    D. Ổn định.
Câu 64: Trong mối quan hệ giữa thị trường việc làm và thị trường lao động thì khi khả năng tạo việc làm lớn hơn khả năng cung ứng lao động sẽ dẫn đến hiện tượng nào trong xã hội gia tăng?
A. Thất nghiệp.	B. Thiếu lao động.	       C. Thiếu việc làm.	D. Lạm phát.
Câu 65: Học sinh tham gia ngày hội tư vấn hướng nghiệp là góp phần nâng cao nhận thức về vấn đề nào dưới đây?
A. Dân số.	           B. Việc làm.	    C. Thu nhập.	     D. Văn hóa.
Câu 66. Thông tin thị trường lao động và dịch vụ việc làm có vai trò
A. giúp các doanh nghiệp điều tiết lực lượng lao động.
B. nâng cao kiến thức cho người lao động và người sử dụng lao động.
C. là cơ sở để người sử lao động tìm được việc làm phù hợp cho mình.
D. là cầu nối trong việc gắn kết thị trường lao động với thị trường việc làm.
Câu 67. Thị trường việc làm kết nối cung - cầu lao động trên thị trường thông qua nhiều hình thức, ngoại trừ
A. các phiên giao dịch việc làm.
B. các trung tâm môi giới và giới thiệu việc làm.
C. mở các trung tâm dạy nghề và giáo dục thường xuyên.
D. thông tin tuyển dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Câu 68: Hành vi nào sau đây biểu hiện hậu quả của lạm phát ?
A. Cung ứng hàng hóa nhiều trên thị trường.
B. Đầu cơ tích trữ hàng hóa, gây rối loạn thị trường.
C. Tỉ lệ thất nghiệp giảm trong quý 4.
D. Giá cả ổn định và kinh tế đi lên.
Câu 69: Trong nền kinh tế thị trường, loại lạm phát nào sẽ kích thích sản xuất kinh doanh phát triển ?
A . vừa phải.		B. phi mã.		C. siêu lạm phát.		D. siêu phát.
Câu 70. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng nguyên nhân chủ quan dẫn đến tình trạng thất nghiệp?
A. Người lao động thiếu kĩ năng làm việc.
B. Người lao động bị sa thải do vi phạm kỉ luật.
C. Tự thôi việc do không hài lòng với công việc đang có.
D. Sự mất cân đối giữa cung và cầu trên thị trường lao động.



	
	KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 – NĂM HỌC 2024 - 2025
MÔN GDKT&PL - LỚP 11
 Thời gian làm bài : 45 Phút)


	
	

	ĐỀ MINH HỌA
 (Đề có 03 trang)
	

	Họ tên : ............................................................... Số báo danh : ...................
	Mã đề 001


	


A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 ĐIỂM)
Câu 1: Việc nhiều chủ sản xuất và kinh doanh hàng giả là phản ánh nội dung nào dưới đây của việc cạnh tranh không lành mạnh?
    A.  Đầu cơ tích trữ gây rối loạn thị trường
	B.  Triệt tiêu động lực sản xuất kinh doanh.
	C.  Làm cho môi trường suy thoái.
	D.  Sử dụng những thủ đoạn phi pháp.
Câu 2: Khối lượng hàng hoá, dịch vụ hiện có trên thị trường và chuẩn bị đưa ra thị trường trong một thời kì nhất định, tương ứng với mức giá cả, khả năng sản xuất và chi phí sản xuất xác định là
	A.  cung.	B.  tổng cung.	C.  tổng cầu.	D.  cầu.
Câu 3: Trường hợp nào sau đây được gọi là cung?
	A.  Công ty A ngày mai sẽ sản xuất thêm 1 triệu sản phẩm.
	B.  Công ty A xây dựng nhà máy sản xuất hàng hóa.
	C.  Công ty B thảo kế hoạch sản xuất 1 triệu sản phẩm.
	D.  Anh A khảo sát nhu cầu thị trường để sản xuất hàng hóa.
Câu 4: Thông qua pháp luật, chính sách nhằm cân đối lại cung - cầu là sự vận dụng quan hệ cung cầu của chủ thể nào sau đây?
	A.  Nhà nước.                    	B.  Người sản xuất.
	C.  Người kinh doanh.               D.  Người tiêu dùng.                         
Câu 5: Mục đích cuối cùng của cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hoá là nhằm giành lấy
	A.  lợi nhuận.	B.  thị trường.	C.  lao động.	D.  nhiên liệu.
Câu 6: Nội dung nào dưới đây thể hiện mục đích của cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa?
	A.  Thu lợi nhuận cho người kinh doanh.
	B.  Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.
	C.  Kiểm soát tăng trưởng kinh tế.
	D.  Hạn chế sử dụng nhiên liệu.
Câu 7: Người sản xuất, kinh doanh giành lấy các điều kiện thuận lợi, tránh được những rủi ro, bất lợi trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, dịch vụ là một trong những nguyên nhân dẫn đến
	A.  thất nghiệp.	B.  cạnh tranh.	C.  khủng hoảng.	D.  lạm phát.
Câu 8: Trong sản xuất và kinh doanh hàng hóa, vai trò tích cực của cạnh tranh thể hiện ở việc những người sản xuất vì giành nhiều lợi nhuận về mình đã không ngừng
	A.  tung tin bịa đặt về đối thủ.	B.  sử dụng những thủ đoạn phi pháp.
	C.  hủy hoại tài nguyên môi trường.	D.  hợp lý hóa sản xuất
Câu 9: Trên thị  trường, khi giá cả tăng lên, lượng cung sẽ
	A.  không tăng.	B.  tăng lên.	C.  ổn định.	D.  giảm xuống.
Câu 10: Trong nền kinh tế thị trường, cạnh tranh có vai trò như thế nào đối với sự phát triển?
	A.  Cơ sở.	B.  Động lực.	C.  Nền tảng.	D.  Triệt tiêu.
Câu 11: Kích thích lực lượng sản xuất, khoa học kĩ thuật phát triển và năng suất lao động xã hội tăng lên là biểu hiện của nội dung nào dưới đây của cạnh tranh kinh tế?
	A.  Mặt hạn chế của cạnh tranh.	B.  Mục đích của cạnh tranh.
	C.  Vai trò của cạnh tranh.	D.  Nguyên nhân của cạnh tranh.
Câu 12: Yếu tố nào ảnh hưởng đến cung mang tính tập trung nhất?
	A.  Nguồn lực.	B.  Chi phí sản xuất.
	C.  Giá cả.	D.  Năng suất lao động.
Câu 13: Vận dụng quan hệ cung - cầu để lí giải tại sao có tình trạng “cháy vé” trong một buổi ca nhạc có nhiều ca sĩ nổi tiếng biểu diễn?
	A.  Do cung > cầu	B.  Do cung < cầu
	C.  Do cung = cầu	D.  Do cung, cầu rối loạn
Câu 14: Đối với các doanh nghiệp, khi nền kinh tế có dấu hiệu lạm phát việc làm nào dưới đây sẽ góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp phục hồi vượt qua khủng hoảng?
	A.  Cho vay vốn ưu đãi với lãi suất thấp.           B.  Giảm lượng tiền doanh nghiệp vay.
	C.  Dừng sản xuất để đợi hết lạm phát.             D.  Thắt chặt việc xuất khẩu của doanh nghiệp.
Câu 15: Trong nền kinh tế thị trường, khi xuất hiện tình trạng lạm phát phi mã, để bảo toàn giá trị tài sản của mình, người dân có xu hướng
	A.  cất giữ tiền mặt.                    B.  giữ nhiều tiền mặt.
	C.  tránh giữ tiền mặt.                 D.  đổi nhiều tiền mặt.                
Câu 16: Nhà sản xuất sẽ quyết định mở rộng kinh doanh khi
	A.  cầu giảm.	B.  cung giảm.	C.  cầu tăng.	D.  cung tăng.
Câu 17: Việc làm nào dưới đây của cơ quan quản lý nhà nước sẽ góp phần kiềm chế tiến tới đẩy lùi nguy cơ lạm phát trong nền kinh tế?
	A.  Cấm xuất khẩu.                     B.  Nâng mệnh giá tiền.              
	C.  Dừng sản xuất.                      D.  Giảm cung tiền.
Câu 18: Nội dung nào dưới đây có thể là một trong những nguyên nhân dẫn đến lạm phát?
	A.  lượng cung tiền đưa ra ít.	B.  chi phí sản xuất giảm.
	C.  Nhà nước mua ngoại tệ.	D.  Các chi phí đầu vào giảm.
Câu 19: Trong nền kinh tế thị trường, nội dung nào dưới đây là nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh?
	A.  Sự tồn tại nhiều chủ sở hữu với tư cách là những đơn vị kinh tế độc lập.
	B.  Sự tồn tại một chủ sở hữu với tư cách là đơn vị kinh tế độc lập.
	C.  Sự tồn tại nhiều chủ sở hữu với tư cách là những chủ thể cạnh tranh.
	D.  Sự tồn tại của một chủ sở hữu với tư cách là những đơn vị kinh tế độc lập.
Câu 20: Trong nền kinh tế thị trường, nếu công nghệ và kĩ thuật chưa được ứng dụng phổ biến thì năng suất lao động giảm và chi phí lao động sản xuất ra hàng hoá tăng từ đó sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với cung hàng hóa?
	A.  Cung không đổi.	B.  Cung tăng lên.
	C.  Cung giảm xuống.	D.  Cung bằng cầu.
Câu 21: Trong nền kinh tế thị trường, khi thu nhập trung bình của người tiêu dùng giảm xuống thì cầu về hàng hoá dịch vụ cũng
	A.  không thay đổi.	B.  không biến động.
	C.  luôn cân bằng nhau.	D.  có xu hướng giảm.
Câu 22: Sự ganh đua, đấu tranh giữa các chủ thể kinh tế trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa nhằm giành những điều kiện thuận lợi để thu được nhiều lợi nhuận là nội dung của khái niệm
	A.  lợi tức	B.  đấu tranh.	C.  cạnh tranh.	D.  lạm phát.
Câu 23: Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, cạnh tranh không lành mạnh không thể hiện ở việc các chủ thể kinh tế
	A.  đầu cơ tích trữ.	B.  lạm dụng chất cấm.
	C.  thu hẹp sản xuất.	D.  gây rối thị trường.
Câu 24: Biện pháp nào dưới đây không có tác dụng trong việc kiềm chế và kiểm soát lạm phát do cầu kéo?
	A.  Kiểm soát có hiệu quả việc tăng giá.             B.  Giảm mức cung tiền.
	C.  Tăng mức cung tiền.                                      D.  Cắt giảm chi tiêu ngân sách.
Câu 25: Lạm phát do tổng cầu của nền kinh tế tăng làm cho mức sản lượng và mức giá chung của nền kinh tế tăng gọi là lạm phát do
	A.  chu kỳ.	B.  cầu kéo.	C.  chi phí đẩy.	D.  tự nhiên.
Câu 26: Trong nền kinh tế, khi mức độ tăng của giá cả ở hai con số trở lên hằng năm, gây bất ổn nghiêm trọng trong nền kinh tế khi đó lạm phát của nền kinh tế ở mức độ
	A.  lạm phát phi mã.	B.  lạm phát tượng trưng.
	C.  lạm phát vừa phải.	D.  siêu lạm phát.
Câu 27: Trên thực tế, sự vận động của cung, cầu diễn ra
	A.  cung, cầu thường vận động không ăn khớp nhau.
	B.  cung thường lớn hơn cầu.
	C.  cung, cầu thường cân bằng.
	D.  cầu thường lớn hơn cung.
Câu 28: Trong nền kinh tế hàng hóa, đối với người sản xuất một trong những mục đích của cạnh tranh là nhằm
	A.  làm cho môi trường bị suy thoái.                   B.  giành thị trường có lợi để bán hàng.
   C.  tăng cường độc chiếm thị trường.          	   D.  tiếp cận bán hàng trực tuyến.
B. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 ĐIỂM)
Câu 1: ( 2,0 điểm): Em hãy đọc thông tin dưới đây và trả lời câu hỏi
Theo Tổng cục Thống kê, bình quân 2 tháng đầu năm 2022, CPI tăng 1,68, so cùng kì năm trước. Yếu tố cơ bản khiến CPI tháng 2 tăng nhanh là do giá xăng dầu tăng làm cho chi phí sản xuất tăng lên; bên cạnh đó, việc triển khai Chương trình hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế năm 2022 - 2023 với quy mô 350 000 tỉ đồng cùng với các gói hỗ trợ của năm 2021 đang lan tỏa vào mọi lĩnh vực của nền kinh tế... cũng làm tăng tổng cầu (dân cư tăng chi tiêu, doanh nghiệp tăng đầu tư, chính phủ tăng chi tiêu mua hàng hoá và dịch vụ.
a. Chỉ số CPI 1,68%  được đề cập ở thông tin trên phản ánh như thế nào về hiện tượng lạm phát ở nước ta ?
b. Thông tin trên đã đề cập đến những nguyên nhân nào gây ra hiện tượng lạm phát?
Câu 2: ( 1,0 điểm): Em hãy đọc thông tin dưới đây và trả lời câu hỏi
Theo bản tin thị trường lao động Việt Nam quý III năm 2022: Năm nhóm ngành có nhu cầu tuyến dụng nhiều nhất: công nghiệp chế tạo; thông tin và truyền thông; bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm; hoạt động chuyên môn khoa học và công nghệ. Năm nghề có nhu cầu tuyển dụng nhiều nhất: tài chính, kế toán, nhân viên phần mềm, ngân hàng, marketing. Năm nghề người lao động đi tìm việc nhiều nhất: lao động kĩ thuật trong công nghiệp, hành chính, bán hàng trong lĩnh vực bất động sản, tiếp thị kĩ thuật số bán hàng, y tế và chăm sóc sức khoẻ. Dự báo nhu câu việc làm sẽ tăng ở một số ngành: sản xuất phương tiện vận tải, sản xuất sản phẩm điện tử. (Tông cục Thông kê, Bản tin thị trường lao động Việt Nam quý III năm 2022)	
	 Em cần làm gì để tham gia thị trường lao động và lựa chọn được nghề nghiệp, việc làm phù hợp?
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